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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	-----------------
	-------------------------

	Số  35 /1999/QĐ-UB
	Quy Nhơn, ngày 19  tháng  3  năm 1999

	QUYẾT  ĐỊNH

V/v Ban hành Quy định về quản lý thu thuế đối với hoạt động

kinh doanh vận tải ngoài quốc doanh
((((((((((


	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH



- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;


- Căn cứ Luật Công ty, Luật Doanh nghiệp tư nhân ngày 21/12/1990;


- Căn cứ Luật hợp tác xã ban hành ngày 20/3/1996;


- Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 10/5/1997;


- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế Bình Định tại Công văn số 109/CT-NVT ngày 03/2/1999;

QUYẾT  ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Bình Định.


Điều 2: Cục trưởng Cục Thuế Bình Định chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Hội đồng Liên minh các hợp tác xã, Sở Tài chính - Vật giá, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt Quy định này.


Điều 3: Quyết định này được áp dụng để lập bộ và thu thuế kể từ năm 1999.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc các Sở Giao thông Vận tải, Tài chính - Vật giá, Chủ tịch Hội đồng Liên minh các HTX, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./. 

                                                          TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                                        CHỦ TỊCH

                                                                                            (Đã ký)
                                               Mai ái Trực
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QUY ĐỊNH

Quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải ngoài quốc doanh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 35/1999/QĐ-UB ngày 19/3/1999

của UBND tỉnh Bình Định) 

((((((((((
Chương I

Những quy định chung


Điều 1: Đối tượng áp dụng


Tất cả các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Định bao gồm: các hợp tác xã, công ty TNHH, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, tổ hợp tác và các hộ cá thể (kể cả xe độ chế, xe công nông đầu ngang) chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện về kế toán, hóa đơn chứng từ để làm căn cứ tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế đầu vào và phương pháp trực tiếp tính trên giá trị gia tăng.


Điều 2: Hoạt động kinh doanh vận tải (các phương tiện vận tải) của các đối tượng quy định tại Điều 1 bao gồm:


+ Hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách đường bộ;


+ Hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách bằng đường biển, đường sông;


+ Hoạt động vận tải hàng hóa của các loại xe độ chế, xe công nông đầu ngang.

Chương II

Những quy định cụ thể


Điều 3: Các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải có trách nhiệm:


1- Nộp thuế môn bài theo quy định của Nhà nước;


2- Kiểm tra việc thực hiện và hoàn thành nghĩa vụ thuế của chủ phương tiện do mình quản lý và điều hành;


3- Kê khai đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật.


Điều 4: Doanh thu tối thiểu bình quân tháng của từng loại phương tiện được quy định cụ thể như sau:


1- Vận tải hàng hóa:


1.1- Tuyến liên tỉnh:

Đơn vị tính : 1.000đ
	Trọng tải theo thiết kế
	Doanh thu

	Đến 4 tấn
	2.592

	Trên 4 đến 5 tấn
	3.240

	Trên 5 đến 6 tấn
	3.888

	Trên 6 đến 7 tấn
	4.536

	Trên 7 đến 8 tấn
	5.184

	Trên 8 đến 9 tấn
	5.832

	Trên 9 tấn trở lên
	6.480



1.2- Tuyến nội tỉnh:


Đối với loại xe >= 5 tấn doanh thu tối thiểu bình quân tháng được tính bằng 80% doanh thu tối thiểu bình quân tháng của loại xe liên tỉnh có trọng tải trên 4 đến 5 tấn quy định tại điểm 1.1.


* Đối với loại xe < 5 tấn doanh thu tối thiểu bình quân tháng được tính bằng 80% doanh thu tối thiểu bình quân tháng của loại xe liên tỉnh có trọng tải đến 4 tấn quy định tại điểm 1.1.


* Các loại xe độ chế, xe công nông đầu ngang, doanh thu tối thiểu bình quân tháng được tính bằng 70% doanh thu tối thiểu bình quân tháng của loại xe liên tỉnh có trọng tải đến 4 tấn quy định tại điểm 1.1.


2- Vận tải hành khách:


2.1- Tuyến liên tỉnh:

Đơn vị tính: 1.000đ
	Số ghế

theo thiết kế
	Doanh thu
	Số ghế

theo thiết kế
	Doanh thu
	Số ghế

theo thiết kế
	Doanh thu

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	<=15
	2.190
	27
	4.212
	39
	6.065

	16
	2.359
	28
	4.380
	40
	6.234

	17
	2.527
	29
	4.549
	41
	6.402

	18
	2.696
	30
	4.549
	42
	6.571

	19
	2.864
	31
	4.717
	43
	6.739

	20
	3.033
	32
	4.886
	44
	6.908

	21
	3.201
	33
	5.054
	45
	7.076

	22
	3.370
	34
	5.223
	46
	7.245

	23
	3.538
	35
	5.391
	47
	7.413

	24
	3.707
	36
	5.560
	48
	7.582

	25
	3.875
	37
	5.728
	49
	7.750

	26
	4.044
	38
	5.897
	>=50
	7.919



Riêng đối với các loại xe du lịch hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh doanh thu tối thiểu bình quân tháng được tính bằng 1,2 lần doanh thu tối thiểu bình quân tháng của loại xe cùng số ghế được quy định tại bảng quy định này.


2.2- Tuyến nội tỉnh:


Đối với các loại xe vận tải hành khách nội tỉnh; đường bộ và đường thủy (đò, tàu, thuyền) giao Cục Thuế chỉ đạo Chi cục Thuế các huyện, thành phố căn cứ vào số ghế theo thiết kế, số chuyến hoạt động bình quân tháng và cự ly tuyến đường vận tải (hoặc quãng đường vận chuyển bình quân/tháng của từng địa bàn mình) để xác định doanh thu tối thiểu của từng loại phương tiện trên từng tuyến đường theo công thức:

 Doanh         Số ghế         Số chuyến       Hệ số lợi        Hệ số           Cự ly      Giá

   thu       =  Xác định   x   hoạt động   x    dụng      x  lợi dụng   x    tuyến  x cước

tối thiểu         doanh          BQ/tháng         quãng        trọng tải         đường      vận

  B/Q                thu                                     đường                             vận tải      tải



Trong đó:


         Số ghế               Số ghế

                  xác định      =       thiết      -   (01 ghế tài   +  01 ghế phụ(
                 doanh thu                kế


- Hệ số lợi dụng trọng tải

: 0,8


- Hệ số lợi dụng quãng đường
: 0,9


- Giá cước vận tải đường bộ
: 100 đ/người.km


- Giá cước vận tải đường thủy
: Xác định theo giá cước thực tế.


3- Mức doanh thu tối thiểu bình quân tháng quy định tại khoản 1 và 2 của điều này đã được tính trừ 02 tháng tạm ngừng kinh doanh của từng phương tiện trong năm do các nguyên nhân: sửa chữa; bảo dưỡng thường xuyên; kiểm tra định kỳ kỹ thuật phương tiện và tạm ngừng kinh doanh vì các lý do khác và được áp dụng để tính thuế GTGT và thuế TNDN.


Điều 5: Hệ số thuận lợi khu vực.


Hệ số thuận lợi khu vực dùng để điều chỉnh doanh thu tối thiểu giữa các địa bàn như sau:

	
	Địa bàn đăng ký kinh doanh của phương tiện
	Hệ số

	Vận tải
	Quy Nhơn 
	1

	hàng
	Tuy Phước, Hoài Nhơn, An Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn
	0,9

	hóa
	Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão
	0,85

	Vận tải
	Quy Nhơn 
	1

	hành
	Tuy Phước, Hoài Nhơn, An Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ
	0,9

	khách
	Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão, Tây Sơn
	0,85



Hệ số này chỉ áp dụng để xác định doanh thu tối thiểu bình quân tháng đối với hoạt động vận tải liên tỉnh.


Điều 6: Miễn, giảm do tạm nghỉ kinh doanh.


1- Không giải quyết các trường hợp xin tạm nghỉ kinh doanh với các lý do đã nêu tại khoản 3, Điều 4 của Quy định này.


2- Trường hợp xe bị tai nạn phải ngừng hoạt động, tổ chức và cá nhân có phương tiện bị tai nạn phải có đầy đủ các giấy tờ chứng minh có xảy ra tai nạn, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền và phải làm đơn xin nghỉ kinh doanh gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp (thời gian gửi đơn chậm nhất không quá 5 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn) thì được xét miễn hoặc giảm thuế tương ứng với thời gian ngừng hoạt động do xảy ra tai nạn.

Chương III

Tổ chức thực hiện


Điều 7: Trách nhiệm của Cục Thuế tỉnh


1- Tổ chức, phối hợp với các sở, ngành có liên quan nắm chắc các tổ chức và cá nhân có hành nghề kinh doanh vận tải trên địa bàn để đưa vào diện quản lý thu thuế.


2- Chỉ đạo các Chi cục Thuế căn cứ vào doanh thu tối thiểu đã quy định tại Điều 4 của Quy định này để lập bộ thuế cho từng tổ chức và cá nhân kinh doanh vận tải.


3- Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải để quản lý tốt hoạt động kinh doanh của các phương tiện thuộc ngành nghề này.


4- Theo dõi tình hình quản lý thu thuế vận tải ngoài quốc doanh, tổng hợp và đề xuất kiến nghị trình UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế và đúng quy định hiện hành của Nhà nước.


Điều 8: Trách nhiệm của Sở Giao thông Vận tải 


1- Chỉ đạo các trạm đăng kiểm ở các địa phương phối hợp với Chi cục thuế huyện, thành phố quản lý hoạt động kinh doanh của các phương tiện vận tải trên địa bàn.


2- Không cấp giấy phép vận tải đối với các chủ phương tiện vận tải chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước và chỉ đạo Trạm đăng kiểm từ chối việc cấp Tem kiểm định an toàn kỹ thuật cho các chủ phương tiện.


Điều 9: Trách nhiệm của Hội đồng Liên minh các Hợp tác xã


Tuyên truyền, giải thích, đôn đốc các hợp tác xã vận tải nghiêm túc thực hiện quy định này. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành chức năng như: Thuế, Sở Giao thông Vận tải trong công tác quản lý các hợp tác xã vận tải.


Điều 10: Trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố


1- Quán triệt, phổ biến nội dung của quy định này đến từng tổ chức, cá nhân có kinh doanh ngành vận tải trên địa bàn.


2- Chỉ đạo cho các ngành liên quan ở huyện, thành phố phối hợp với cơ quan thuế địa phương trong việc quản lý phương tiện. Đồng thời, giải quyết các vướng mắc và có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải không chấp hành đúng quy định này.


Điều 11: Quy định này được áp dụng để lập bộ và thu thuế kể từ năm 1999./.

                                                           TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                                        CHỦ TỊCH

                                                                                        (Đã ký)
                                                  Mai ái Trực

